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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cơ sở xử lý ảnh số (Digital Image Processing)
- Mã số học phần: 7080302
- Số tín chỉ học phần: 2 (2 - 0 - 4)
- Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 22;               Bài tập: 8;               Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;                   Đồ án: 0;                   Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Tin học Trắc địa.
 2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Trần Mai Hương	0803- 07
2. ThS. Đinh Bảo Ngọc                                                 0803- 14
2. TS. Nguyễn Thị Mai Dung                                        0803- 05
2.2. Bộ môn: Tin học Trắc địa
2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin
3. Điều kiện học học phần
 3.1   Môn học tiên quyết: 
 3.2  Môn học học trước: Cơ sở lập trình, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật.
4. Mục tiêu của học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ảnh số, về cấu hình của một hệ thống xử lý ảnh, các phương pháp xử lý ảnh số. Các kỹ thuật xử lý và cải thiện ảnh: lọc nhiễu, tách biên, làm trơn ảnh, nén ảnh; sơ lược về trích chọn đặc trưng và nhận dạng đối tượng trong ảnh.
 4.1. Kiến thức 
4.1.1 Nắm được kiến thức cơ bản về ảnh số, cấu trúc ảnh số và biểu diễn ảnh số.
4.1.2 Nắm được  kiến thức về các phép biến đổi ảnh. 
4.1.3 Nắm được  kiến thức về các phương pháp phân tích và xử lý ảnh.
4.1.4 Hiểu khái niệm cơ bản về nhận dạng ảnh.
4.1.5 Hiểu khái niệm và phương pháp nén ảnh.
      4.2. Kỹ năng 
            4.2.1. Đọc hiểu được các hệ thống, các vấn đề ứng dụng của xử lý ảnh trong thực tế.
            4.2.2. Có thể cài đặt một số kỹ thuật xử lý ảnh số
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần cung cấp các kiến thức về:
-   Khái niệm và các thuộc tính của ảnh
-   Các phép biến đổi ảnh
-   Các phương pháp phân tích và xử lý ảnh
-   Khái niệm nhận dạng ảnh, nén ảnh
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nhập môn xử lý ảnh
	4(3LT+1BT)
	4.1.1, 4.2.1

	1.1
	Lịch sử về xử lý ảnh.
	0.5
	

	1.2
	Các phần tử của hệ thống xử lý ảnh số
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Ứng dụng của xử lí ảnh số.
	0.5
	4.1.1, 4.2.1

	1.4
	Các khái niệm cơ bản trong xử lí ảnh số.
	0.5
	4.1.1, 4.2.1

	1.5
	Các mối quan hệ cơ bản giữa các điểm ảnh.
	0.5
	4.1.1, 4.2.1

	1.6
	Bài tập chương 1
	1
	4.1.1, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 2
	Thu nhận ảnh   
	3(LT)
	4.1.1. 4.2.1

	2.1
	Sự cảm biến và thu nhận ảnh
	0.5
	4.1.1

	2.2
	Lấy mẫu và lượng tử hóa ảnh
	1
	4.1.1, 4.2.1

	2.3
	Biểu diễn và lưu trữ ảnh số
	0.5
	4.1.1, 4.2.1

	2.4
	Một số phương pháp biểu diễn ảnh
	0.5
	4.1.1, 4.2.1

	2.5
	Một số định dạng ảnh cơ bản
	0.5
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 3
	Các công cụ hỗ trợ xử lý ảnh số
	5(3LT+2BT)
	4.1.2, 4.2.1

	3.1
	Tổng quan về xử lý ảnh trong không gian
	0.5
	4.1.2, 4.1.3

	3.2
	Các phép toán biến đổi ảnh
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.2

	3.3
	Một số bộ lọc cơ bản
	0.5
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.2

	3.4
	Histogram
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.2

	
	Bài tập chương 3
	2
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.2

	Chương 4
	Xử lý nâng cao chất lượng ảnh
	4(3LT+1BT)
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	4.1
	Cải thiện ảnh dùng toán tử điểm
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	4.2
	Cải thiện ảnh dùng toán tử không gian
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	4.3
	Khôi phục ảnh
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	4.4
	Bài tập chương 4
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 5 
	Biên và các phương pháp phát hiện biên
	4(2LT+1BT)
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	5.1
	Khái niệm biên và kỹ thuật phát hiện biên.
	0.5
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	5.2
	Các phương pháp phát hiện biên trực tiếp.
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	5.3
	Các phương pháp phát hiện biên gián tiếp.
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	5.4
	Phát hiện biên dựa vào trung bình cục bộ.
	0.5
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	5.5
	Bài tập chương 5
	1
	4.2.1, 4.2.2

	Chương 6 :
	Phân vùng ảnh.
	4(3LT+1BT)
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	6.1
	Tổng quan về phân vùng ảnh.
	0.5
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	6.2
	Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ.
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	6.3
	Phân vùng ảnh theo miền đồng nhất.
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	6.4
	Phân vùng ảnh theo kết cấu bề mặt.
	0.5
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1

	6.5
	Bài tập chương 6
	1
	4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 7 :
	Nhận dạng ảnh
	3(2LT+1BT)
	4.1.4, 4.2.1

	7.1
	Tổng quan về nhận dạng ảnh.
	0.5
	4.1.4, 4.2.1

	7.2
	Nhận dạng theo miền không gian.
	0.5
	4.1.4, 4.2.1

	7.3
	Nhận dạng theo cấu trúc.
	0.5
	4.1.4, 4.2.1

	7.4
	Nhận theo mạng Nơron
	0.5
	4.1.4, 4.2.1

	7.5
	Bài tập chương 7
	1
	4.1.4, 4.2.1, 4.2.2

	Chương 8 :
	Nén và mã hóa ảnh
	3(2LT+1BT)
	4.1.5, 4.2.1

	8.1
	Tổng quan về nén dữ  liệu ảnh.
	0.5
	4.1.5, 4.2.1

	8.2
	Các phương pháp nén thế hệ thứ nhất
	1
	4.1.5, 4.2.1

	8.3
	Phương pháp nén thế hệ thứ hai.
	0.5
	4.1.5, 4.2.1

	8.4
	Bài tập chương 8
	1
	4.1.5, 4.2.1, 4.2.2

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Hướng dẫn sinh viên lập trình một số bài toán xử lý ảnh ứng dụng trong thực tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
      9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Thi viết (60 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi vấn đáp.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


       9.2 Cách tính điểm
      - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
      - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu tham khảo
[1] Bộ môn Tin học trắc địa, bài giảng: “Nhập môn xử lý ảnh số”.
[2] Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy ,sách “Nhập môn Xử lý ảnh số”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật , 2003. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1 : Nhập môn xử lí ảnh số
1.1.Tổng quan về xử lí ảnh số
1.2. Các phần tử của hệ thống xử lí ảnh số.
1.3. Ứng dụng của xử lí ảnh số.
1.4. Các khái niệm cơ bản trong xử lí ảnh số.
1.5. Các mối quan hệ cơ bản giữa các điểm ảnh.
1.6. Bài tập chương 1
	5

	
	
	
+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 1 ( 1.1 đến 1.5, Chương 1).


	2
	Chương 2 : Thu nhận ảnh
2.1. Sự cảm biến và thu nhận ảnh.
2.2. Quá trình lấy mẫu và lượng hóa.
2.3. Biểu diễn và trữ ảnh số.
2.4. Các phương pháp biểu diễn ảnh.
2.5. Các định dạng ảnh cơ bản.
2.6. Bài tập chương 2
	5
	2
	
	+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 2 ( 2.1 đến 2.5, Chương 1).
+ Làm bài tập chương 1, tài liệu [1]

	2+3
	Chương 3 : Các công cụ trợ giúp xử lí ảnh số
3.1. Tổng quan về xử lí ảnh trong không gian
3.2. Các toán tử không gian
3.3. Một số bộ lọc cơ bản
3.3. Histogram
không gian
3.4. Bài tập chương 3
	5
	2
	
	+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 3 ( 3.1 đến 3.4, Chương 3).
+ Làm bài tập chương 2, tài liệu [1]

	3+4
	Chương 4 : Xử lí nâng cao chất lượng ảnh
4.1.Các kĩ thuật tăng cường ảnh.
4.2. Khôi  phục ảnh.
4.3. Bài tập chương 4


	5
	3
	
	+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 4 ( 4.1 đến 4.2, Chương 4).
+ Làm bài tập chương 3, tài liệu [1]
+ Làm bài tập theo nhóm theo các chuyên đề giáo viên đã đưa

	4+5
	Chương 5 : Biên và các phương pháp phát hiện biên
5.1. Khái niệm biên và kỹ thuật phát hiện biên.
5.2. Các phương pháp phát hiện biên trực tiếp.
5.3. Các phương pháp phát hiện biên gián tiếp.
5.4. Phát hiện biên dựa vào trung bình cục bộ.
5.5. Bài tập chương 5
	5
	3
	
	
+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 5( 5.1 đến 5.4, Chương 5).
+ Làm bài tập chương 4, tài liệu [1]
Làm bài tập theo nhóm theo các chuyên đề giáo viên đã đưa

	   



4+5
	Chương 6 : Phân vùng ảnh.
6.1. Tổng quan về phân vùng ảnh.
6.2. Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ.
6.3. Phân vùng ảnh theo miền đồng nhất.
6.4. Phân vùng ảnh theo kết cấu bề mặt.
6.5. Bài tập chương 6
	5
	3
	
	+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 6 ( 6.1 đến 6.4, Chương 6).
+ Làm bài tập chương 5, tài liệu [1]
Làm bài tập theo nhóm theo các chuyên đề giáo viên đã đưa

	5+6
	Chương 7 : Nhận dạng ảnh
7.1. Tổng quan về nhận dạng ảnh.
7.2. Nhận dạng theo miền không gian.
7.3. Nhận dạng theo cấu trúc.
7.4. Nhận theo mạng Nơron
7.5. Bài tập chương 7
	5
	2
	
	+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 7 ( 7.1 đến 7.4, Chương 7).
+ Làm bài tập chương 6, tài liệu [1]
Làm bài tập theo nhóm theo các chuyên đề giáo viên đã đưa

	




5+6
	Chương 8 : Nén và mã hóa ảnh
8.1. Tổng quan về nén dữ  liệu ảnh.
8.2. Các phương pháp nén thế hệ thứ nhất.
8.3. Phương pháp mã hóa dựa vào biến đổi thế hệ thứ nhất.
8.4. Phương pháp mã hóa thế hệ thứ hai.
8.5. Bài tập chương 8

	5
	5
	
	+Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 8 ( 8.1 đến 8.4, Chương 8).
+ Làm bài tập chương 7,8, tài liệu [1]
+ Làm bài tập theo nhóm theo các chuyên đề giáo viên đã đưa

	
	
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




TS. Lê Hồng Anh
	TRƯỞNG BỘ MÔN




TS Nguyễn Thị Mai Dung






